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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 1NIRT5Q_60L

Mã CQT (Code): 00BF606D25468B421087BA64E6A927E7FD

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037962(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-005Mã số thuế

Địa chỉ Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BIÊN HÒAHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1601

2.221.160Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.398.853Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 177.693Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn tám trăm năm mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=1NIRT5Q_60L
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): L0IVTBDVZ4N

Mã CQT (Code): 00D728B34B9125495BB5EDD0D02DA6C69E

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037961(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-003Mã số thuế

Địa chỉ Số 2A đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI HẢI PHÒNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM Mega Hồng BàngHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 20,00 130.922 2.618.4402

3.729.020Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.027.342Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 298.322Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu không trăm hai mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi hai đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L0IVTBDVZ4N
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 8_IBTB3WJ6Z

Mã CQT (Code): 00446C6B16E34C428595F786ED4BBCFA54

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037960(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-004Mã số thuế

Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA ĐÀ NẴNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 30,00 111.058 3.331.7402

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 1,00 90.750 90.7503

370.811Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu6,39%(Discount rate): (Discount amount):

5.432.999Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

5.867.639Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 434.640Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Năm triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=8_IBTB3WJ6Z
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4I9TAZ5GMV

Mã CQT (Code): 00823D100CF1164C6CBE4C97DECEF11BD9

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037959(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-002Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực V, Quốc lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HƯNG LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1601

2.221.160Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.398.853Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 177.693Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn tám trăm năm mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4I9TAZ5GMV
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): G3I3T41R7Q7

Mã CQT (Code): 00DD803B061544469889154E66714182BB

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037958(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-006Mã số thuế

Địa chỉ Số 1566 Trần Hưng Đạo, Tổ 71, Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH AN GIANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA LONG XUYÊNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò lụa 500gGL500KT Túi 15,00 94.013 1.410.1951

1.410.195Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.523.011Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 112.816Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm hai mươi ba nghìn không trăm mười một đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=G3I3T41R7Q7
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): B9INTP_N326

Mã CQT (Code): 00B962ADC1B1F448209391B4543C8DEDFC

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037957(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-005Mã số thuế

Địa chỉ Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BIÊN HÒAHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 5,00 90.750 453.7502

425.261Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu15,00%(Discount rate): (Discount amount):

2.409.809Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

2.602.594Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 192.785Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm chín mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=B9INTP_N326
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RI4TZP2904

Mã CQT (Code): 0093624FB82D81454E9C2908636517EAE4

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037956(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA AN PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Gà muối 500gGM500 Túi 30,00 111.058 3.331.7402

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 30,00 90.750 2.722.5003

408.375Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu5,43%(Discount rate): (Discount amount):

7.114.485Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

7.683.644Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 569.159Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bảy triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RI4TZP2904
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 8_IBTB3WJWM

Mã CQT (Code): 0003EA593D74BE4C39A5B45ADA4ADCAD52

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037955(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-006Mã số thuế

Địa chỉ Số 1566 Trần Hưng Đạo, Tổ 71, Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH AN GIANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA LONG XUYÊNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 14,00 119.066 1.666.9241

250.039Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu15,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.416.885Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.530.236Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 113.351Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm ba mươi nghìn hai trăm ba mươi sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=8_IBTB3WJWM
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): G3I3T41R7RA

Mã CQT (Code): 00CAF7E929D7F84917A735038B2FA57113

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037954(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-006Mã số thuế

Địa chỉ Số 1566 Trần Hưng Đạo, Tổ 71, Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH AN GIANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA LONG XUYÊNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 10,00 50.182 501.8202

1.612.400Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.741.392Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 128.992Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bảy trăm bốn mươi mốt nghìn ba trăm chín mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=G3I3T41R7RA
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): KXI5TBQA03D

Mã CQT (Code): 0040BE48480E06445882116D1AF5149C82

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037952(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-009Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực đường 51B, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA VŨNG TÀUHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

1.110.580Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.199.426Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 88.846Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=KXI5TBQA03D
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 2JI_TDJ2X7N

Mã CQT (Code): 00BC60C65C5B8946E48F43FC3D21E7D345

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037951(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-014Mã số thuế

Địa chỉ Tổ dân phố 5, đường Đồng Khởi, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BUÔN MA THUỘTHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1602

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9103

357.198Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu7,36%(Discount rate): (Discount amount):

4.496.192Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

4.855.887Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 359.695Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=2JI_TDJ2X7N
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 5XIBTBGE7_D

Mã CQT (Code): 009C84889C5558480FA97D61409697FA27

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037950(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BÌNH PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò lụa 500gGL500KT Túi 15,00 86.250 1.293.7501

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 15,00 93.568 1.403.5202

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 10,00 50.182 501.8203

3.199.090Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.455.017Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 255.927Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn không trăm mười bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=5XIBTBGE7_D
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): ZMIWTGAXLNL

Mã CQT (Code): 008E74A20DAC0B4947AD6F02B69FE59C14

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037949(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-003Mã số thuế

Địa chỉ Số 2A đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI HẢI PHÒNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM Mega Hồng BàngHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 5,00 90.750 453.7501

68.063Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu15,00%(Discount rate): (Discount amount):

385.687Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

416.542Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 30.855Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn trăm mười sáu nghìn năm trăm bốn mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZMIWTGAXLNL


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n)

 -
 M

S
T

: 
0

1
0

1
2

4
3

1
5

0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): X9IXTBEAWZ0

Mã CQT (Code): 00F967C61E16BC445B80854F19D85925AE

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037948(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-015Mã số thuế

Địa chỉ Lô A11, Khu lấn biển, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI KIÊN GIANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA RẠCH GIÁHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5802

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 15,00 101.989 1.529.8353

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9104

4.359.945Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.708.741Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 348.796Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu bảy trăm linh tám nghìn bảy trăm bốn mươi mốt đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=X9IXTBEAWZ0
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): R8I7TM06BJN

Mã CQT (Code): 0096EEE4F2059A4DB1886BD1118900E157

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037947(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA AN PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 40,00 119.066 4.762.6401

Gà muối 500gGM500 Túi 40,00 111.058 4.442.3202

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 20,00 130.922 2.618.4403

Bắp bò muối 500gBBM500 Túi 20,00 215.677 4.313.5404

Tai heo muối 400gTH400 Túi 20,00 107.205 2.144.1005

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 14,00 101.989 1.427.8466

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 20,00 50.182 1.003.6407

714.396Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,45%(Discount rate): (Discount amount):

19.998.130Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

21.597.980Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 1.599.850Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai mươi mốt triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi
đồng chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=R8I7TM06BJN
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RIMTB67_D1

Mã CQT (Code): 0091BDE26392874B4B99D555F1F363B439

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037946(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-009Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực đường 51B, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA VŨNG TÀUHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 5,00 90.750 453.7501

68.063Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu15,00%(Discount rate): (Discount amount):

385.687Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

416.542Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 30.855Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn trăm mười sáu nghìn năm trăm bốn mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RIMTB67_D1
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4I9TAZ5GB_

Mã CQT (Code): 007B9D584A1D08499585088189234DD59D

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037945(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-006Mã số thuế

Địa chỉ Số 1566 Trần Hưng Đạo, Tổ 71, Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH AN GIANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA LONG XUYÊNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

1.110.580Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.199.426Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 88.846Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4I9TAZ5GB_
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): B9INTP_N3V2

Mã CQT (Code): 00443282D05ACF47B18DC1BD40E55D8CE5

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037944(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-002Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực V, Quốc lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HƯNG LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

357.198Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu15,00%(Discount rate): (Discount amount):

2.024.122Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

2.186.052Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 161.930Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu một trăm tám mươi sáu nghìn không trăm năm mươi hai đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=B9INTP_N3V2
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RI4TZP29AV

Mã CQT (Code): 009291AB41633B4A159E9C9945F2340466

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037943(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-005Mã số thuế

Địa chỉ Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA  BIÊN HÒAHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 20,00 130.922 2.618.4402

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 15,00 101.989 1.529.8353

5.616.895Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

6.066.247Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 449.352Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Sáu triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi bảy đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RI4TZP29AV
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): KXI5TBQA0ZA

Mã CQT (Code): 00D44F848C459B4C908066491AE8D3813E

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037942(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-008Mã số thuế

Địa chỉ Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BÌNH DƯƠNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9102

1.361.490Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.470.409Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 108.919Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn bốn trăm linh chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=KXI5TBQA0ZA
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): N_I3TPWG_JE

Mã CQT (Code): 004A3FDE6FEB2C4AB0B5532CD3DF808B15

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037941(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-011Mã số thuế

Địa chỉ Đường 23/10, Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA NHA TRANGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò lụa 500gGL500KT Túi 5,00 86.250 431.2501

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 5,00 93.568 467.8402

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 5,00 90.750 453.7503

1.352.840Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.461.067Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 108.227Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn không trăm sáu mươi bảy đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=N_I3TPWG_JE
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 2JI_TDJ2X33

Mã CQT (Code): 00F75CB23A4DC94DF88847311668A0A67B

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037940(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-005Mã số thuế

Địa chỉ Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BIÊN HÒAHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5802

3.491.900Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.771.252Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 279.352Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu bảy trăm bảy mươi mốt nghìn hai trăm năm mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=2JI_TDJ2X33
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 6NIKTR34MNX

Mã CQT (Code): 007161A523FA614F208DBBC710375DB888

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037939(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-011Mã số thuế

Địa chỉ Đường 23/10, Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA NHA TRANGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 2,00 50.182 100.3642

1.210.944Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.307.820Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 96.876Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu ba trăm linh bảy nghìn tám trăm hai mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6NIKTR34MNX
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): VNIDTRVZ6K1

Mã CQT (Code): 0036557252E54340CB85880CB9BE728025

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037938(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-012Mã số thuế

Địa chỉ Tổ 8, Khu 2, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI QUẢNG NINH

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HẠ LONGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Giò lụa 500gGL500KT Túi 15,00 94.013 1.410.1952

2.878.815Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.109.120Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 230.305Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu một trăm linh chín nghìn một trăm hai mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VNIDTRVZ6K1
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): ZMIWTGAXL6P

Mã CQT (Code): 004EB9A2A825D7432D9DB2376089623601

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037937(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-013Mã số thuế

Địa chỉ Đường Ven Sông Lam, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET ( VIỆT NAM)
TẠI TỈNH NGHỆ AN

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA VINHHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò lụa 500gGL500KT Túi 15,00 94.013 1.410.1951

1.410.195Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.523.011Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 112.816Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm hai mươi ba nghìn không trăm mười một đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZMIWTGAXL6P
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RIMTB67_03

Mã CQT (Code): 00D8E0CCE5DE3441EE81C44884FF4FA513

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037936(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-004Mã số thuế

Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA ĐÀ NẴNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3202

Gà muối 500gGM500 Túi 30,00 111.058 3.331.7403

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 20,00 130.922 2.618.4404

Tai heo muối 400gTH400 Túi 20,00 107.205 2.144.1005

11.944.220Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

12.899.758Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 955.538Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Mười hai triệu tám trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm năm mươi tám
đồng chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RIMTB67_03
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): MKIKT0B8Z51

Mã CQT (Code): 00AD2E15B8FB6643CF9273EAB53FAF5532

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037935(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-002Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực V, Quốc lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HƯNG LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1602

4.602.480Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.970.678Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 368.198Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu chín trăm bảy mươi nghìn sáu trăm bảy mươi tám đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=MKIKT0B8Z51
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): DMILT7V3400

Mã CQT (Code): 004A32AFD3EB5246B898B041CE4871F0E4

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037934(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-003Mã số thuế

Địa chỉ Số 2A đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI HẢI PHÒNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM Mega Hồng BàngHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1602

3.689.780Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.984.962Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 295.182Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DMILT7V3400
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 9BI7T47Q0V3

Mã CQT (Code): 006A216BD2420F4F328C7EBFB15253EF2E

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037933(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BÌNH PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 40,00 73.431 2.937.2401

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3202

Gà muối 500gGM500 Túi 40,00 111.058 4.442.3203

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 20,00 130.922 2.618.4404

Tai heo muối 400gTH400 Túi 40,00 107.205 4.288.2005

16.667.520Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

18.000.922Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 1.333.402Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Mười tám triệu chín trăm hai mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=9BI7T47Q0V3
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 47I_TX24LN9

Mã CQT (Code): 006B81971588EA4C299CB5695CAFF371AA

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037932(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-014Mã số thuế

Địa chỉ Tổ dân phố 5, đường Đồng Khởi, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BUÔN MA THUỘTHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 5,00 130.922 654.6101

Bắp bò muối 500gBBM500 Túi 5,00 215.677 1.078.3852

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 5,00 90.750 453.7503

2.186.745Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.361.685Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 174.940Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm tám mươi lăm đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=47I_TX24LN9
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): A4IATLM_3AR

Mã CQT (Code): 002B7F14AB89E4420EBC16E7B0A37F0D82

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037931(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-004Mã số thuế

Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA ĐÀ NẴNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1601

2.221.160Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.398.853Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 177.693Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn tám trăm năm mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A4IATLM_3AR
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): L0IVTBDVZ70

Mã CQT (Code): 002A3F0975983B46C58111453D9DCC7A36

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037930(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-011Mã số thuế

Địa chỉ Đường 23/10, Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA NHA TRANGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 100,00 119.066 11.906.6001

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 4,00 50.182 200.7282

12.107.328Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

13.075.914Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 968.586Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Mười ba triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười bốn đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L0IVTBDVZ70
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4I9TAZ5GLR

Mã CQT (Code): 00D43EC4C4C636430293DEF1F972E564B4

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037929(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-002Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực V, Quốc lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HƯNG LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 30,00 111.058 3.331.7402

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 20,00 130.922 2.618.4403

8.331.500Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

8.998.020Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 666.520Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Tám triệu chín trăm chín mươi tám nghìn không trăm hai mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4I9TAZ5GLR


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n)

 -
 M

S
T

: 
0

1
0

1
2

4
3

1
5

0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): G3I3T41R7A3

Mã CQT (Code): 0078351B68063C4924AB74AC8278661B6F

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037928(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-003Mã số thuế

Địa chỉ Số 2A đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI HẢI PHÒNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM Mega Hồng BàngHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1601

2.221.160Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.398.853Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 177.693Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn tám trăm năm mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=G3I3T41R7A3
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RI4TZP29G9

Mã CQT (Code): 00E73EA45C14694020A1D39E9C5EF8DAA8

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037927(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-002Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực V, Quốc lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HƯNG LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 40,00 119.066 4.762.6401

Tai heo muối 400gTH400 Túi 20,00 107.205 2.144.1002

6.906.740Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

7.459.279Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 552.539Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bảy triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi chín đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RI4TZP29G9
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): KXI5TBQA0L7

Mã CQT (Code): 00A4F4E6B3C708422DA20BDA2754FCFB2D

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037926(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-002Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực V, Quốc lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HƯNG LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 10,00 50.182 501.8201

50.182Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,00%(Discount rate): (Discount amount):

451.638Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

487.769Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 36.131Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn trăm tám mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=KXI5TBQA0L7
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): R8I7TM06G46

Mã CQT (Code): 00FC66E0ED2B5F4B688F80BE5DAFF7E873

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037925(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-004Mã số thuế

Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA ĐÀ NẴNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Bắp bò muối 500gBBM500 Túi 20,00 215.677 4.313.5402

6.694.860Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

7.230.449Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 535.589Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn bốn trăm bốn mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=R8I7TM06G46
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): J7I5TJK3M87

Mã CQT (Code): 004543F7BB43B84D2A8CE79B07396638C2

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037924(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-004Mã số thuế

Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA ĐÀ NẴNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò lụa 500gGL500KT Túi 15,00 94.013 1.410.1951

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 15,00 101.989 1.529.8352

2.940.030Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.175.232Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 235.202Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=J7I5TJK3M87
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RIMTB67LV2

Mã CQT (Code): 006C388159086741A18EF9C3A30248C542

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037923(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-007Mã số thuế

Địa chỉ Quốc Lộ 1D, Tổ 24, Khu vực 5, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình
Định, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA QUY NHƠNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Bắp bò muối 500gBBM500 Túi 20,00 215.677 4.313.5401

4.313.540Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.658.623Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 345.083Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RIMTB67LV2
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): QWIGTJP4QMX

Mã CQT (Code): 008FCDF1053421450B9B9B2475D0BC3EDA

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037922(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-009Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực đường 51B, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA VŨNG TÀUHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

1.110.580Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.199.426Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 88.846Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=QWIGTJP4QMX
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): DMILT7V3A90

Mã CQT (Code): 003DA35422ECEC40CC83882CB1D302FDFA

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037921(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-015Mã số thuế

Địa chỉ Lô A11, Khu lấn biển, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI KIÊN GIANG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA RẠCH GIÁHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1602

4.602.480Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.970.678Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 368.198Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu chín trăm bảy mươi nghìn sáu trăm bảy mươi tám đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DMILT7V3A90
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): EQIVTBPVQE2

Mã CQT (Code): 00BA695D4CCD0D4D609981E833589BDD01

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037920(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-012Mã số thuế

Địa chỉ Tổ 8, Khu 2, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI QUẢNG NINH

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HẠ LONGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5802

3.491.900Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.771.252Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 279.352Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu bảy trăm bảy mươi mốt nghìn hai trăm năm mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EQIVTBPVQE2
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 1NIRT5Q_V3D

Mã CQT (Code): 004EB775C9282248298D40A61DA98E4AE7

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037919(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-008Mã số thuế

Địa chỉ Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BÌNH DƯƠNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

1.110.580Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.199.426Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 88.846Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=1NIRT5Q_V3D
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): L0IVTBDV8J0

Mã CQT (Code): 005D9871D0F4D74D1B869C63C59D7262A7

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037918(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BÌNH PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 40,00 73.431 2.937.2401

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3202

Gà muối 500gGM500 Túi 30,00 111.058 3.331.7403

8.650.300Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

9.342.324Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 692.024Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm hai mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L0IVTBDV8J0


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n)

 -
 M

S
T

: 
0

1
0

1
2

4
3

1
5

0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4I9TAZ5DPR

Mã CQT (Code): 00DA739ED282264A20B9877D7C34B08E82

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037917(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BÌNH PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 20,00 50.182 1.003.6401

100.364Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,00%(Discount rate): (Discount amount):

903.276Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

975.538Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 72.262Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm ba mươi tám đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4I9TAZ5DPR


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n)

 -
 M

S
T

: 
0

1
0

1
2

4
3

1
5

0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): G3I3T41RVX3

Mã CQT (Code): 008D800D7259F24444B46C9E6C312FFB0B

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037916(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HƯNG PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

1.110.580Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.199.426Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 88.846Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=G3I3T41RVX3
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): QWIGTJP4QZE

Mã CQT (Code): 00EE3F1CB31D204A439044DEA61D3DE9B6

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037915(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HIỆP PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Bắp bò muối 500gBBM500 Túi 10,00 215.677 2.156.7701

Giò lụa 500gGL500KT Túi 15,00 86.250 1.293.7502

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 15,00 93.568 1.403.5203

4.854.040Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

5.242.363Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 388.323Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Năm triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=QWIGTJP4QZE
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): MKIKT0B86EB

Mã CQT (Code): 008AB7E9FA7BF84D42905C979C959A27D9

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037914(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586Mã số thuế

Địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA AN PHÚHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1602

Bắp bò muối 500gBBM500 Túi 20,00 215.677 4.313.5403

Tai heo muối 400gTH400 Túi 20,00 107.205 2.144.1004

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 20,00 50.182 1.003.6405

100.364Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu0,83%(Discount rate): (Discount amount):

11.963.396Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

12.920.468Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 957.072Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Mười hai triệu chín trăm hai mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tám đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=MKIKT0B86EB
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): DMILT7V3AML

Mã CQT (Code): 003D5317A88CD64549966F7920E9E1353F

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037913(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-014Mã số thuế

Địa chỉ Tổ dân phố 5, đường Đồng Khởi, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA BUÔN MA THUỘTHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5802

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 4,00 50.182 200.7283

20.073Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu0,54%(Discount rate): (Discount amount):

3.672.555Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

3.966.359Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 293.804Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DMILT7V3AML
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 47I_TX24_1P

Mã CQT (Code): 005649CACD4E4442C58C2009BD72043FFF

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037912(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-009Mã số thuế

Địa chỉ Khu vực đường 51B, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA VŨNG TÀUHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

1.468.620Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.586.110Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 117.490Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn một trăm mười đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=47I_TX24_1P
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): L0IVTBDV80_

Mã CQT (Code): 00816AC7CEB7EC44718630B4763F01895B

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037911(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-007Mã số thuế

Địa chỉ Quốc Lộ 1D, Tổ 24, Khu vực 5, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình
Định, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA QUY NHƠNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

1.468.620Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.586.110Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 117.490Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn một trăm mười đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L0IVTBDV80_
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4I9TAZ5DJ7

Mã CQT (Code): 00F5F6D62378F6448998D1ECCCF6C9441C

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037910(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-004Mã số thuế

Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA ĐÀ NẴNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 40,00 111.058 4.442.3201

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 10,00 50.182 501.8202

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 5,00 90.750 453.7503

50.182Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu0,93%(Discount rate): (Discount amount):

5.347.708Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

5.775.525Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 427.817Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Năm triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi lăm đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4I9TAZ5DJ7
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): G3I3T41RVBK

Mã CQT (Code): 00194815F94DBE4EB5984A0F11A795B013

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037909(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-003Mã số thuế

Địa chỉ Số 2A đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI HẢI PHÒNG

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HỒNG BÀNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 20,00 119.066 2.381.3201

2.381.320Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.571.826Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 190.506Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu năm trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=G3I3T41RVBK

